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   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ

        
Dự án
tăng cường máy móc thiết bị đào tạo ngành cơ khí

GIAI ĐOẠN 2015-2020
1. Lý do lập dự án
- Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015 – 2020 với mục tiêu xây dựng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh trở thành trường tiên tiến cấp khu vực, ngành cơ khí được xác định là ngành đào tạo mũi nhọn của nhà trường. 

- Phòng thí nghiệm, máy móc đào tạo chủ yếu phục vụ ngành học kỹ thuật cơ khí, cơ khí chính xác và cơ khí chế tạo thiếu rất nhiều, đa số máy móc thiết bị đang sử dụng được trang bị lâu năm, đã qua sửa chữa nhiều, linh kiện thay thế không tương thích, không an toàn khi sử dụng.
- Năm học 2015-2016, khoa Công nghệ Cơ khí mở thêm hệ đào tạo cao đẳng nghề, trung cấp nghề với nhiều chuyên ngành mới và bậc đào tạo nên rất cần thiết phải tăng cường đầu tư trang thiết bị máy móc để đáp ứng kịp thời nhu cầu giảng dạy.

2. Đánh giá về thực trạng máy móc thiết bị tại Khoa
- Khoa Cơ khí hiện có 09 xưởng (phòng) thực hành: Tiện-02 xưởng, Phay-01 xưởng, CNC cơ bản-01 phòng, CNC công nghiệp-02 xưởng và Hàn-01 xưởng, Cơ điện-01 xưởng, Nguội-01 xưởng. Chưa có phòng thí nghiệm nào phục vụ môn học thực hành.
· Máy Tiện, máy Phay, máy mài trang bị từ năm 2002 trở về trước, do sử dụng với tần suất liên tục nên thường xuyên hư hỏng, sửa chữa rất tốn kém. Hiện nay, Khoa rất cần trang bị một số máy mới có độ chính xác cao để sinh viên học sinh thực hành bài tập nâng cao, thi tốt nghiệp và tổ chức thi học sinh giỏi nghề …
· Máy hàn điện hồ quang tay trang bị từ năm 1986, máy hàn MIG/MAX trang bị từ năm 2000. Tất cả các máy đều cũ và thỉnh thoảng cũng hay bị trục trặc.
· Năm 2010 khoa được trang bị bổ sung 13 máy Tiện và 10 máy Phay nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu giảng dạy thực hành.
3. Qui mô giảng dạy
- Quy mô đào tạo nghề Cơ khí: hiện nay tổng số học sinh sinh viên theo học tại khoa Công nghệ Cơ khí là 616 học sinh sinh viên với tổng số 15 lớp (gồm các khóa 13TCCN, 14TCCN, 12CĐ, 13CĐ, 14CĐ)

- Bên cạnh đó, Khoa còn giảng dạy thực hành qua ban Nguội, Hàn cho các lớp thuộc Khoa Công nghệ Động lực, Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh.
4. Kế hoạch trang bị
	TT
	Xưởng
	Tên trang thiết bị, máy móc, dụng cụ phục vụ công tác giảng dạy
	Tổng 
	Đề nghị trang bị mới
	Đề nghị tăng diện tích xưởng
	Lý do trang bị

	1
	CNC Cơ bản
	Máy tiện EMCO Concep Turn 55
	1
	1
	Giữ nguyên
	Máy tiện CNC cũ hiện hư hỏng xin giữ lại để nghiên cứu

	
	
	Máy phay EMCO Concep Mill 55
	1
	1
	
	Máy phay CNC cũ hiện hư hỏng xin giữ lại để nghiên cứu

	2
	CNC-CN2
	Máy bắn điện cực EDM
	1
	1
	Giữ nguyên
	Trang bị để nghiên cứu và giảng dạy học phần mới

	
	
	Máy phay CNC 5 trục
	1
	1
	
	

	
	
	Máy cắt dây
	1
	1
	
	

	3
	Phay
	Máy phay ngang 
	15
	15
	Giữ nguyên và đề nghị thêm 01 xưởng Phay 
	Hiện đang thiếu máy, nhu cầu thực tập và số lượng SV-HS tăng và thay các máy cũ đã thanh lý.

	
	
	Máy phay đứng
	15
	15
	
	

	
	
	Máy mài dụng cụ cắt (mài dao phay ngón, dao đĩa, dao modul..)
	1
	1
	
	Máy đã thanh lý xin giữ lại sử dụng chờ trang bị mới

	
	
	Đầu chia độ vạn năng N=40
	2
	2
	
	Hiện tại 2 cái trang bị từ năm 2006 cũ mòn, độ chính xác kém. 

	4
	Tiện 1
	Máy tiện (cơ)
	20
	20
	Giữ nguyên

	12 Máy cũ trang bị từ năm 1985 đã thanh lý xin giữ lại để sử dụng, 7 máy còn lại cũ được trang bị từ năm 2001, 2002 hay hư hỏng độ chính xác thấp, mòn, rơ lỏng…

	
	
	Máy mài 2 đá lớn

	2
	2
	
	Máy cũ được trang bị từ năm 1986 thường xuyên hư hỏng, đã thanh lý xin giữ lại để sử dụng 


	5
	Hàn

	Máy hàn điện hồ quang tay
	10
	10
	Giữ nguyên
	Máy cũ, nhiều chủng loại được trang bị từ năm 1985, 2001, 2002 hay hư hỏng.  

	
	
	Máy hàn MIG/MAG
	10
	10
	
	

	
	
	Máy hàn TIG
	05
	05
	
	

	
	
	Hệ thống hút khói hàn
	01
	01
	
	

	6
	Tiện 2
	Máy tiện (cơ)
	7
	7
	Giữ nguyên
	Hiện có 13 máy còn thiếu máy so với sỉ số 25 SVHS thực tập

	
	
	Máy mài 2 đá lớn
	2
	2
	
	Máy cũ được trang bị từ năm 1985 thường xuyên hư hỏng, đã thanh lý xin giữ lại để sử dụng 

	7
	Phòng thí nghiệm Cơ học
	Cân kỹ thuật
	1
	1
	 
	Hiện chưa có, đề nghị xây phòng mới và trang bị các thiết bị mới.

	
	
	Máy đo độ cứng HB, HR, HV
	1
	1
	
	

	
	
	Máy mài mẫu và đánh bóng kim tương
	1
	1
	
	

	
	
	Máy cắt mẫu
	1
	1
	
	

	
	
	Thiết bị tôi cao tần 
	1
	1
	
	

	
	
	Lò tôi kiểu buồng
	1
	1
	
	

	
	
	Lò ram kiểu buồng
	1
	1
	
	

	
	
	Lò giếng
	1
	1
	
	

	
	
	Máy kéo nén thủy lực vạn năng
	1
	1
	
	

	
	
	Máy thử độ dai va đập
	1
	1
	
	

	
	
	Mô hình thử nghiệm xoắn
	1
	1
	
	

	
	
	Mô hình thử nghiệm uốn phẳng
	1
	1
	
	

	
	
	Mô hình thí nghiệm momen quán tính
	1
	1
	
	

	
	
	Kính hiển vi quan sát tổ chức tế vi của vật liệu
	1
	1
	
	

	8
	Phòng thí nghiệm Đo lường cơ khí
	Dụng cụ đo dạng răng thân khai
	10
	10
	75
	Hiện chưa có, đề nghị xây phòng mới và trang bị các thiết bị mới.

	
	
	Bộ kít MCU
	10
	10
	
	

	
	
	Thước cặp cơ khí 1/50
	10
	10
	
	

	
	
	Thước cặp đồng hồ
	10
	10
	
	

	
	
	Thước cặp điện tử
	10
	10
	
	

	
	
	Đồng hồ so
	10
	10
	
	

	
	
	Đồng hồ đo ren
	10
	10
	
	

	
	
	Máy đo độ nhám bề mặt
	01
	01
	
	

	
	
	Máy đo 3 chiều không tiếp xúc
	01
	01
	
	

	9
	Phòng thí nghiệm Thực tập Khí nén-Thủy lực
	Mô hình thực hành khí nén 
	10
	10
	75
	Hiện chưa có, đề nghị xây phòng mới và trang bị các thiết bị mới.

	
	
	Mô hình thực hành khí nén – điện
	10
	10
	
	

	
	
	Mô hình thực hành khí nén - PLC
	10
	10
	
	

	
	
	Mô hình thực hành thủy lực
	10
	10
	
	

	
	
	Mô hình thực hành thủy lực – điện
	10
	10
	
	


            TP.HCM,ngày 31  tháng  08  năm  2015        
   HIỆU TRƯỞNG               THIẾT BỊ-VẬT TƯ

PHỤ TRÁCH KHOA 

                     Chung Trần Thế Vinh
1

